
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Những lợi ích của việc chọn nghề phù hợp đối với bản thân, gia đình là gì?

A. Làm việc hiệu quả hơn. B. Tiết kiệm thời gian tìm việc.

C. Thành công nhanh hơn trong tương lai. D. Tất cả những ý trên đều đúng.

Câu 2:  Nên chọn nghề sao cho phù hợp: 

A. Chọn những nghề mà bản thân yêu thích, có khả năng đáp ứng.

B. Chọn những nghề mà bản thân có đủ hiểu biết về nghề.

C. Chọn những nghề mà xã hội có nhu cầu. 

D. Tất cả những ý trên đều đúng.

Câu 3:  Học sinh thường có những ý kiến gì khi chọn nghề?

A. Rất thích nhưng không có khả năng.

B. Rất thích và có khả năng.

C. Tương đối có khả năng và tương đối thích.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 4:  Cách tìm hiểu các thông tin về nghề/nhóm nghề em quan tâm ở địa phương bao gồm: 

A. hỏi người thân. B. sưu tầm thông tin, hình ảnh trên sách, báo, website, ti vi. 

C. A và B đều đúng.D. A và  đều sai.

Câu 5:  Điền vào chỗ trống: Chọn nghề phù hợp là yếu tố ...... sự thành công trong hoạt động nghề 

nghiệp.

A. cần thiết B. quyết định C. thú vị D. rõ ràng

Câu 6:  Ý nào dưới đây là cách tìm hiểu thông tin nghề nghiệp?

A. Trao đổi, chia sẻ với thầy cô, người thân. C. Phỏng vấn người làm nghề.

B. Phân tích, đánh giá các thông tin nghề nghiệp. D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 7:  Các kênh em có thể tìm hiểu thông tin về nhóm nghề là:

A. Các chuyên gia hướng nghiệp. B. Các chương trình hướng nghiệp của nhà trường.

C. A và B đều đúng. D. A và B đều sai.

Câu 8:  Nghề nào thuộc nhóm hoạt động sản xuất:

A. Công nghệ thực phẩm, dược phẩm B. Sản xuất đường mía

C. A và B đều đúng. D. A và B đều sai.
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Câu 9:  Nghề nào thuộc nhóm hoạt động dịch vụ:

A. Tài chính ngân hàng B. Dịch vụ vận tải

C. Lễ tân D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 10:  Hành động nào sau đây không góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?

A. Buôn bán động vật hoang dã B. Không vứt rác bừa bãi ở bãi biển

C. tham gia trồng cây, gây rừng D. Thu gom rác trên bãi biển

Câu 11:  Yêu cầu cơ bản đối với người lao động bao gồm:

A. kiên trì, chăm chỉ, khéo tay

B. thích và có khả năng làm việc với vật cụ thể, cây trồng, vật nuôi

C. có kiến thức, kĩ năng về kĩ thuật sản xuất

D. tất cả các ý trên đều đúng

Câu 12:  Nghề nào thuộc nhóm hoạt động kinh doanh:

A. Thiết kế thời trang B. Tài chính ngân hàng

C. A và B đều đúng. D. A và B đều sai.

Câu 13:  Việc nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:

A. không xả rác xuống bãi biển B. vứt túi nilong đã sử dụng xuống sông, hồ

C. ủng hộ mọi người chặt những cây to ửo rừng D. đánh bắt động vật hoang dã

Câu 14:  Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được gọi là: 

A. di tích lịch sử - văn hóa B. di sản văn hóa vật thể

C. di sản văn hóa phi vật thể D. danh lam thắng cảnh

Câu 15:  Việc không nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:

A. tích cực bảo vệ và chăm sóc cây

B. tuyên truyền mọi người không xả rác bừa bãi

C. tham gia tuyên truyền viên nhỏ tuổi bảo vệ môi trường

D. săn bắt động vật hoang dã ở rừng

Câu 16:  Hành động nào sau đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?

A. Tuyên truyền mọi người không xả rác trên bãi biển

B. Sử dụng tài nguyên nước hớp lí

C. Thu gom rác ở những cảnh quan thiên nhiên

D. Tất cả những hành động trên.
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Câu 17:  Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

A. Phú Thọ B. Thừa Thiên Huế C. Quảng Bình D. Quảng Nam

Câu 18:  Việc nên làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là:

A. xả rác xuống bãi biển B. tuyên truyền mọi người không chặt, phá rừng

C. ủng hộ mọi người chặt những cây to ở rừng D. đánh bắt động vật hoang dã

Câu 19: Mục đích lao động là:

A. làm ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu về ăn, mặc, ở, đi lại của con người. 

B. có kiến thức, kỹ năng trở thành con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập 

nghiệp, thực hiện trách nhiệm đối với gia đình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo 

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

C. A và B đều đúng.

D. A và  đều sai.

Câu 20:  Hành động nào sau đây là sai, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên?

A. Tổ chức tuyên truyền tại các trường học về ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

B. Vứt đầu thuốc lá ngay tại chỗ đang đứng.

C. Tham gia cải tạo vườn trường.

D. Vận động thu gom giấy vụn, vỏ chai lọ để tái chế.

Câu 21:  Hành động nào sau đây là sai, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên?

A. Tổ chức tuyên truyền tại các trường học về ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

B. Vứt đầu thuốc lá ngay tại chỗ đang đứng.

C. Tham gia cải tạo vườn trường.

D. Vận động thu gom giấy vụn, vỏ chai lọ để tái chế.

Câu 22:  Hành động nào sau đây thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên?

A. Tái chế vỏ chai đã qua sử dụng làm chậu trồng hoa.

B. Phân loại rác trước khi đem vứt.

C. Tham gia chương trình tình nguyện để vệ sinh tượng đài ở địa phương.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 23:  Nghề nào phù hợp với trường hợp sau: Hoàng học giỏi môn Ngữ văn, thích đọc tiểu thuyết và 

xem các phim tâm lí xã hội.

A. Nhà báo B. Giáo viên dạy toán C. Tiểu thuyết gia D. Thợ mộc
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Câu 24:  Đại lí bán buôn bán lẻ bán:

A. hàng nông sản B. hàng tiêu dùng

C. giống cây trồng D. tất cả các ý trên đều đúng

Câu 25:  Biện pháp thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội:

A. Vận động mọi người tham gia vì trách nhiệm C. Làm gương

B. Tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia D. Tất cả các ý trên đều đúng 

Câu 26:  Có các loại siêu thị:

A. siêu thị điện máy  B. siêu thị hàng tiêu dùng

C. siêu thị nông sản D. tất cả các ý trên đều đúng

Câu 27:  Điều kiện lao động chủ yếu là:

A. sức người lao động.

B. làm việc ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của các yếu tố thời tiết. 

C. chất lượng giống cây trồng.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 28:  Công cụ và phương tiện lao động bao gồm:

A. máy móc B. các dụng cụ C. A và B đều đúng D. A và B đều sai

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Con sông chảy qua địa phương em bị ô nhiễm nặng nề bởi rác thải, làm ảnh 

hưởng đến cảnh quan và môi trường.

Em hãy thuyết phục các doanh nghiệp đóng tại địa phương ủng hộ kinh phí để thu gom rác thải 

trên con sông đó.

Câu 2: (2 điểm) Tuyên truyền, vận động các bạn và cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.
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Ðáp án: 
I. Trắc nghiệm

1. D 2. D 3. D 4. C 5. B 6. D 7. C
8. C 9. D 10. A 11. D 12. C 13. A 14. C
15. D 16. D 17. C 18. B 19. A 20. B 21. B
22. D 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C

II. Tự luận
Câu 1. Em cần thu hút được nhóm các bạn cùng tham gia thành lập một nhóm các bạn và đưa ra kế  

hoạch hoạt động cụ thể cùng mục tiêu công việc để đưa lên cho doanh nghiệp.

Câu 2. Biện pháp thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội:

+ Tổ chức trao thưởng với những cá nhân có thành tích, trách nhiệm cao khi tham gia hoạt động

+ Quảng bá hoạt động xã hội qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Tik Tok…

+ Lập kế hoạch tuyên truyền: làm bản tin phát thanh, làm mẫu, vận động khuyến khích.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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